
THỜI KHÓA BIỂU TKB -HKI- NH 2022-2023 (Đợt 2) NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 10/10/2022

Thứ Buổi Tiết 8/1 8/2 8/3 9/1 9/2 9/3 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8
1 Chào cờ-Vân(1) Chào cờ-Nhựt Chào cờ-Thuận(1) Chào cờ-Tâm(1) Chào cờ-Thu(1) Chào cờ-Châu Chào cờ-Trân Chào cờ-Thy Chào cờ-Phan Chào cờ-Tuyết Chào cờ-Vân Chào cờ-Anh Chào cờ-Thuận Chào cờ-Tiên

2 SHL-Vân(1) SHL-Nhựt SHL-Thuận(1) SHL-Tâm(1) SHL-Thu(1) SHL-Châu SHL-Trân SHL-Thy SHL-Phan SHL-Tuyết SHL-Vân SHL-Anh SHL-Thuận SHL-Tiên

3 Toán-Thuận(1) Sinh học-Tuyền Ngoại ngữ-Vân(1) Địa Lý-Vân Ngữ văn-Châu Vật lý-Tâm(1) Ngoại ngữ-Tiên Ngoại ngữ-Anh GD QP-AN-Huệ Ngữ văn-Hạnh(1) Sinh học-Thư(1) AVBX-AVBX1 Hóa học -Phan Ngữ văn-Huyền

4 Toán-Thuận(1) Ngoại ngữ-Vân(1) Ngữ văn-Huỳnh Ngoại ngữ-Tần Ngữ văn-Châu Toán-Thu(1) Địa Lý-Vân Ngoại ngữ-Anh Vật lý-Trân GD QP-AN-Huệ Công nghệ-Hoa AVBX-AVBX1 GD QP-AN-Trung Ngữ văn-Huyền

5 Sinh học-Tuyền Ngoại ngữ-Vân(1) Ngữ văn-Huỳnh Ngoại ngữ-Tần Toán-Thu(1) Ngữ văn-Châu GD QP-AN-Huệ Công nghệ-Hoa Ngữ văn-Huyền Ngữ văn-Hạnh(1) Vật lý-Trân Lịch Sử-Tuyết Địa Lý-Vân Sinh học-Thư(1)

S

1

2 Tin học-Nhựt Tin học-Thảo GDTC-Ngọc GDTC-Hạnh(4)

3 Tin học-Nhựt Tin học-Thảo GDTC-Ngọc GDTC-Hạnh(4)

4 STEM-STEM1 STEM-STEM2

5 STEM-STEM1 STEM-STEM2

2

C

1 Sinh học-Tuyền Hóa học -Thức Ngữ văn-Huỳnh Sinh học-Ngân(1) Ngữ văn-Châu Vật lý-Tâm(1) AVBX-AVBX2(1) Ngữ văn-Hạnh(1) Hóa học -Phan Hóa học -Trang Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Minh Ngữ văn-Thuận GDCD-Huy

2 AVBX-AVBX2(1) Sinh học-Tuyền Ngữ văn-Huỳnh GDCD-Huy Ngữ văn-Châu Sinh học-Ngân(1) Hóa học -Phan Ngữ văn-Hạnh(1) Ngoại ngữ-Linh(4) AVBX-AVBX1 Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Minh Ngữ văn-Thuận Ngữ văn-Huyền

3 GDCD-Tuấn Ngữ văn-Huỳnh Sinh học-Tuyền Vật lý-Tâm(1) Sinh học-Ngân(1) Hóa học -Trang Công nghệ-Hoa GD QP-AN-Huệ Ngoại ngữ-Linh(4) AVBX-AVBX1 Hóa học -Phan Vật lý-Bão GDCD-Huy Ngữ văn-Huyền

4 Ngoại ngữ-Vân(1) Ngữ văn-Huỳnh Hóa học -Thức Hóa học -Trang Vật lý-Tâm(1) Ngữ văn-Châu Hóa học -Phan AVBX-AVBX2(1) Ngữ văn-Huyền Ngoại ngữ-Thư GD QP-AN-Huệ GDCD-Huy Vật lý-Trân Vật lý-Bão

5 Ngoại ngữ-Vân(1) Hóa học -Thức Vật lý-Hiếu Ngữ văn-Phúc(1) Hóa học -Trang Ngữ văn-Châu Hóa học -Phan AVBX-AVBX2(1) Ngữ văn-Huyền Ngoại ngữ-Thư GDCD-Huy GD QP-AN-Huệ Vật lý-Trân Vật lý-Bão

S

1

2 Tin học-Nhựt Đọc sách-P.Nhi NKMT-Biên Ngoại ngữ-Linh STEM-STEM2

3 Tin học-Nhựt Ngoại ngữ-Tần Đọc sách-P.Nhi Ngoại ngữ-Linh STEM-STEM2

4 Ngoại ngữ-Tần Ngữ văn-Châu Đọc sách-P.Nhi GDTC-Hạnh(4)

5 Ngữ văn-Châu NKMT-Biên GDTC-Hạnh(4)

3

C

1 Địa Lý-Vân Mỹ Thuật-Biên Toán-Thuận(1) Ngoại ngữ-Tần Ngoại ngữ-Hiền Ngoại ngữ-Linh AVBX-AVBX2(1) GDCD-Thy Sinh học-Hoàng Ngoại ngữ-Thư AVBX-AVBX1 Ngoại ngữ-Anh Toán-Tân Ngoại ngữ-Tiên

2 Mỹ Thuật-Biên Địa Lý-Vân Toán-Thuận(1) Nhạc-Loan(2) Sinh học-Ngân(1) Toán-Thu(1) GDCD-Thy Lịch Sử-Tuyết Toán-Nguyên Ngoại ngữ-Thư AVBX-AVBX1 Ngoại ngữ-Anh Toán-Tân Ngoại ngữ-Tiên

3 Nhạc-Loan(2) Toán-Điền AVBX-AVBX2(1) Sinh học-Ngân(1) Địa Lý-Vân Toán-Thu(1) Lịch Sử-Tuyết Toán-Phụng Toán-Nguyên Sinh học-Thư(1) Tin học-Thảo Ngoại ngữ-Anh Ngoại ngữ-Thư GD QP-AN-Trung

4 Ngữ văn-Thu Toán-Điền Nhạc-Loan(2) Toán-Thuận(1) Toán-Thu(1) Sinh học-Ngân(1) Toán-Nguyên Địa Lý-Vân Tin học-Thảo Toán-Phụng Toán-Tân Sinh học-Thư(1) Ngoại ngữ-Thư Toán-Thành

5 Ngữ văn-Thu GDCD-Tuấn Mỹ Thuật-Biên Toán-Thuận(1) Toán-Thu(1) Nhạc-Loan(2) Ngoại ngữ-Tiên Sinh học-Thư(1) Công nghệ-Hoa Toán-Phụng Toán-Tân Toán-Thành Lịch Sử-Tuyết Địa Lý-Vân

S

1

2 GDTC-Phúc STEM-STEM1 GDTC-Lan STEM-STEM2

3 GDTC-Phúc STEM-STEM1 GDTC-Lan STEM-STEM2

4 GDTC-Phúc Tin học-Thảo GDTC-Lan

5 GDTC-Phúc Tin học-Thảo GDTC-Lan

4

C

1 Lịch Sử-Bằng Công nghệ-Cẩm Sinh học-Tuyền Lịch Sử-Hà Ngoại ngữ-Hiền Địa Lý-Vân Ngữ văn-Huyền Toán-Phụng Toán-Nguyên Vật lý-Bão Toán-Tân Tin học-Thảo Sinh học-Hoàng Toán-Thành

2 Công nghệ-Cẩm Ngoại ngữ-Vân(1) AVBX-AVBX2(1) Địa Lý-Vân Ngoại ngữ-Hiền Ngoại ngữ-Linh Toán-Nguyên Toán-Phụng Hóa học -Phan Vật lý-Bão Ngữ văn-Huyền Hóa học -Lan(1) Tin học-Thảo Toán-Thành

3 Hóa học -Thức Ngoại ngữ-Vân(1) Lịch Sử-Bằng Hóa học -Trang Công nghệ-Cẩm Ngoại ngữ-Linh Sinh học-Hoàng Ngữ văn-Hạnh(1) Hóa học -Phan Toán-Phụng Ngữ văn-Huyền Hóa học -Lan(1) Toán-Tân Tin học-Thảo

4 Ngoại ngữ-Vân(1) AVBX-AVBX2(1) Hóa học -Thức Công nghệ-Cẩm Hóa học -Trang Ngữ văn-Huyền Ngữ văn-Hạnh(1) Ngoại ngữ-Linh(4) Toán-Phụng Ngoại ngữ-Tiên Toán-Thành Hóa học -Phan Hóa học -Lan(1)

5 Ngoại ngữ-Vân(1) AVBX-AVBX2(1) Công nghệ-Cẩm Toán-Nguyên Hóa học -Trang Ngoại ngữ-Linh(4) Tin học-Thảo Ngoại ngữ-Tiên Toán-Thành Hóa học -Phan Hóa học -Lan(1)

S

1

2 Ngữ văn-Châu GDTC-Hạnh(4) STEM-STEM1

3 Ngữ văn-Châu GDTC-Hạnh(4) STEM-STEM1

4 Ngoại ngữ-Hiền Tin học-Thảo STEM-STEM1 GDTC-Lan

5 Ngoại ngữ-Hiền Tin học-Thảo STEM-STEM1 GDTC-Lan

5

C

1 Vật lý-Hiếu Công nghệ-Cẩm Toán-Thuận(1) Vật lý-Tâm(1) Nhạc-Loan(2) Ngữ văn-Châu Vật lý-Trân Hóa học -Trang Địa Lý-Vân Ngữ văn-Hạnh(1) Toán-Tân Công nghệ-Hoa Ngữ văn-Thuận AVBX-AVBX1

2 Toán-Thuận(1) Nhạc-Loan(2) GDCD-Tuấn Ngữ văn-Phúc(1) Vật lý-Tâm(1) Ngữ văn-Châu Vật lý-Trân Hóa học -Trang Ngữ văn-Huyền Ngữ văn-Hạnh(1) Toán-Tân Toán-Thành Ngữ văn-Thuận AVBX-AVBX1

3 Ngữ văn-Thu Toán-Điền Địa Lý-Vân Ngữ văn-Phúc(1) Hóa học -Trang Công nghệ-Cẩm Tin học-Thảo Vật lý-Hiếu Vật lý-Trân Vật lý-Bão Lịch Sử-Tuyết Toán-Thành Toán-Tân Hóa học -Lan(1)

4 Ngữ văn-Thu Ngữ văn-Huỳnh Công nghệ-Cẩm Toán-Thuận(1) Địa Lý-Vân Ngữ văn-Huyền Vật lý-Hiếu Lịch Sử-Tuyết Hóa học -Trang Hóa học -Phan Ngữ văn-Minh Toán-Tân Toán-Thành

5 Công nghệ-Cẩm Vật lý-Hiếu Toán-Thuận(1) Ngữ văn-Châu Ngữ văn-Huyền Tin học-Thảo Vật lý-Trân Hóa học -Trang Hóa học -Phan Ngữ văn-Minh Công nghệ-Hoa Toán-Thành

S

1

2 Tin học-Nhựt GDTC-Ngọc Toán-Thu(1) STEM-STEM2 GDTC-Lan STEM-STEM1

3 Tin học-Nhựt GDTC-Ngọc Toán-Thu(1) STEM-STEM2 GDTC-Lan STEM-STEM1

4 NKMT-Biên Toán-Thu(1) GDTC-Lan STEM-STEM2 GDTC-Hạnh(4)

5 Toán-Thu(1) GDTC-Lan STEM-STEM2 GDTC-Hạnh(4)

6

C

1 Toán-Thuận(1) Toán-Điền Ngoại ngữ-Vân(1) Ngữ văn-Phúc(1) Toán-Thu(1) GDCD-Huy Vật lý-Trân Ngoại ngữ-Anh Toán-Nguyên Toán-Phụng Địa Lý-Vân Hóa học -Lan(1) AVBX-AVBX1 Vật lý-Bão

2 Lịch Sử-Bằng Ngữ văn-Huỳnh Toán-Thuận(1) Ngữ văn-Phúc(1) Toán-Thu(1) Lịch Sử-Hà Ngoại ngữ-Tiên Toán-Phụng Toán-Nguyên Địa Lý-Vân Vật lý-Trân Ngoại ngữ-Anh AVBX-AVBX1 Công nghệ-Hoa

3 AVBX-AVBX2(1) Lịch Sử-Bằng Ngoại ngữ-Vân(1) Toán-Thuận(1) Lịch Sử-Hà Toán-Thu(1) Ngoại ngữ-Tiên Toán-Phụng GDCD-Huy Công nghệ-Hoa Vật lý-Trân Địa Lý-Vân Ngoại ngữ-Thư Lịch Sử-Tuyết

4 Hóa học -Thức Lịch Sử-Bằng Ngoại ngữ-Vân(1) Toán-Thuận(1) GDCD-Huy Địa Lý-Vân Toán-Nguyên Ngoại ngữ-Anh AVBX-AVBX2(1) Lịch Sử-Tuyết Ngữ văn-Huyền Vật lý-Bão Ngoại ngữ-Thư Ngoại ngữ-Tiên

5 Toán-Thuận(1) Toán-Điền Lịch Sử-Bằng Toán-Thu(1) Toán-Nguyên Vật lý-Hiếu AVBX-AVBX2(1) GDCD-Huy Ngữ văn-Huyền Vật lý-Bão Vật lý-Trân Ngoại ngữ-Tiên

S

1

2 GDTC-Phúc Toán-Thuận(1)

3 GDTC-Phúc Toán-Thuận(1)

4 STEM-STEM1 Ngữ văn-Phúc(1)

5 STEM-STEM1 Ngữ văn-Phúc(1)

7

C
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Thứ Buổi Tiết 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8
1 Chào cờ-Linh(2) Chào cờ-Thức Chào cờ-Truyên Chào cờ-Vương Chào cờ-Huỳnh Chào cờ-Hiền Chào cờ-Hạnh(1) Chào cờ-Thư

2 SHL-Linh(2) SHL-Thức SHL-Truyên SHL-Vương SHL-Huỳnh SHL-Hiền SHL-Hạnh(1) SHL-Thư

3 Lịch Sử-Hà Toán-Việt Toán-Truyên Hóa học -Vương Ngoại ngữ-Hà(2) Lịch Sử-Tuyết Ngoại ngữ-Đạo GDCD-Tuấn

4 Ngoại ngữ-Hà(2) Toán-Việt Ngoại ngữ-Thư Toán-Thuận Sinh học-Tuyền Ngoại ngữ-Hiền GDCD-Tuấn Tin học-Nhựt

5 Ngoại ngữ-Hà(2) GD QP-AN-Trung Ngoại ngữ-Thư Toán-Thuận Lịch Sử-Hà Ngoại ngữ-Hiền Ngoại ngữ-Đạo Toán-Việt

S

1

2 Toán-Truyên Ngữ văn-Đức Ngoại ngữ-Đạo

3 Toán-Truyên Ngữ văn-Đức Ngoại ngữ-Đạo

4

5

2

C

1 Hóa học -Lan(1) GDCD-Tuấn Vật lý-Bão Vật lý-Hải Tin học-Linh(3) GD QP-AN-Trung Vật lý-Linh(2) Ngữ văn-Phúc(1)

2 Vật lý-Linh(2) Hóa học -Thức Ngữ văn-Phúc(1) GD QP-AN-Trung GDCD-Tuấn Ngoại ngữ-Hiền Hóa học -Lan(1) Ngoại ngữ-Thư

3 Vật lý-Linh(2) Hóa học -Thức GD QP-AN-Trung Sinh học-Hoàng Ngoại ngữ-Hà(2) Ngoại ngữ-Hiền Tin học-Linh(3) Ngoại ngữ-Thư

4 Ngữ văn-Hạnh(1) Công nghệ-Hoa Ngữ văn-Phúc(1) Ngoại ngữ-Hiền Ngoại ngữ-Hà(2) GDCD-Tuấn Sinh học-Tuyền Sinh học-Hoàng

5 Ngữ văn-Hạnh(1) Ngữ văn-Huỳnh Sinh học-Tuyền Ngoại ngữ-Hiền Công nghệ-Hoa Sinh học-Hoàng GD QP-AN-Trung GDCD-Tuấn

S

1

2 Vật lý-Linh(2) Sinh học-Hoàng Vật lý-Bão GDTC-Hạnh(4) GDTC-Hà(1) TT tự chọn-Lan

3 Ngoại ngữ-Hà(2) Ngữ văn-Huỳnh Ngữ văn-Phúc(1) Vật lý-Hải GDTC-Hạnh(4) GDTC-Hà(1) TT tự chọn-Lan

4 TT tự chọn-Phúc Ngữ văn-Huỳnh Ngữ văn-Phúc(1) Sinh học-Hoàng Ngoại ngữ-Hà(2) Ngữ văn-Đức GDCD-Tuấn

5 TT tự chọn-Phúc Hóa học -Vương Ngoại ngữ-Hà(2) Ngữ văn-Đức Địa Lý-Hạnh

3

C

1 Toán-Triều Toán-Việt Tin học-Linh(3) Lịch Sử-Tuyết Địa Lý-Ly Tin học-Nhựt Sinh học-Tuyền Địa Lý-Hạnh

2 Sinh học-Tuyền Toán-Việt Tin học-Linh(3) Ngoại ngữ-Hiền GDCD-Tuấn Địa Lý-Hạnh Địa Lý-Ly GD QP-AN-Trung

3 Ngoại ngữ-Hà(2) Sinh học-Hoàng Địa Lý-Ly Ngoại ngữ-Hiền Sinh học-Tuyền GDCD-Tuấn Công nghệ-Hoa Toán-Việt

4 Ngoại ngữ-Hà(2) Ngoại ngữ-Đạo Công nghệ-Hoa Tin học-Nhựt GD QP-AN-Trung Sinh học-Hoàng GDCD-Tuấn Lịch Sử-Tuyết

5 GD QP-AN-Trung Ngoại ngữ-Đạo Sinh học-Tuyền Tin học-Nhựt Ngoại ngữ-Hà(2) Toán-Việt Tin học-Linh(3) Sinh học-Hoàng

S

1

2 Toán-Triều Toán-Việt GDTC-Hạnh(4) Ngoại ngữ-Hiền Địa Lý-Ly GDCD-Tuấn Ngoại ngữ-Thư

3 Toán-Triều Toán-Việt GDTC-Hạnh(4) Ngoại ngữ-Hiền GDCD-Tuấn Lịch Sử-Tuyết Địa Lý-Ly Ngoại ngữ-Thư

4 Ngoại ngữ-Hà(2) TT tự chọn-Ngọc Ngoại ngữ-Thư Toán-Thuận TT tự chọn-Hà(1) Toán-Việt GDTC-Hạnh(4) Lịch Sử-Tuyết

5 TT tự chọn-Ngọc Ngoại ngữ-Thư Toán-Thuận TT tự chọn-Hà(1) Toán-Việt GDTC-Hạnh(4)

4

C

1 Tin học-Linh(3) Vật lý-Tiến Hóa học -Phan Hóa học -Vương Ngữ văn-Huỳnh Toán-Việt Toán-Truyên Ngữ văn-Phúc(1)

2 Sinh học-Tuyền Hóa học -Thức Toán-Truyên Hóa học -Vương Ngữ văn-Huỳnh Ngữ văn-Đức Ngoại ngữ-Đạo Ngữ văn-Phúc(1)

3 Địa Lý-Ly Ngữ văn-Huỳnh Toán-Truyên Toán-Thuận Vật lý-Bão Toán-Việt Ngoại ngữ-Đạo Vật lý-Tiến

4 Tin học-Linh(3) Ngữ văn-Huỳnh Ngoại ngữ-Thư Sinh học-Hoàng Toán-Thuận Ngữ văn-Đức Vật lý-Linh(2) Hóa học -Vương

5 Vật lý-Linh(2) Sinh học-Hoàng Ngoại ngữ-Thư Ngữ văn-Đức Tin học-Linh(3) Hóa học -Thức Ngữ văn-Hạnh(1) Hóa học -Vương

S

1

2 Sinh học-Tuyền Ngoại ngữ-Đạo Hóa học -Phan Lịch Sử-Hà Ngoại ngữ-Hiền GDTC-Hà(1)

3 Hóa học -Lan(1) Ngoại ngữ-Đạo Sinh học-Tuyền Ngữ văn-Huỳnh Ngoại ngữ-Hiền Lịch Sử-Hà GDTC-Hà(1)

4 GDTC-Hạnh(4) TT tự chọn-Phúc Ngữ văn-Huỳnh TT tự chọn-Hà(1) Toán-Truyên Ngữ văn-Phúc(1)

5 GDTC-Hạnh(4) TT tự chọn-Phúc TT tự chọn-Hà(1) Toán-Truyên Ngữ văn-Phúc(1)

5

C

1 GDCD-Tuấn Địa Lý-Hạnh Ngữ văn-Phúc(1) Ngữ văn-Đức Toán-Thuận Toán-Việt Lịch Sử-Hà Tin học-Nhựt

2 Lịch Sử-Hà Lịch Sử-Tuyết Hóa học -Phan Ngữ văn-Đức Vật lý-Bão Toán-Việt Toán-Truyên Công nghệ-Hoa

3 Ngữ văn-Hạnh(1) Tin học-Nhựt Hóa học -Phan Công nghệ-Hoa Ngữ văn-Huỳnh Ngữ văn-Đức Toán-Truyên Địa Lý-Hạnh

4 Toán-Triều Tin học-Nhựt Lịch Sử-Hà GDCD-Tuấn Hóa học -Lan(1) Địa Lý-Hạnh Ngữ văn-Hạnh(1) Toán-Việt

5 Toán-Triều Toán-Việt GDCD-Tuấn Địa Lý-Hạnh Toán-Thuận Tin học-Nhựt Ngữ văn-Hạnh(1) Lịch Sử-Tuyết

S

1

2 Ngữ văn-Hạnh(1) Vật lý-Tiến GDTC-Hà(1) Toán-Thuận Địa Lý-Hạnh TT tự chọn-Hạnh(4) Toán-Việt

3 Ngữ văn-Hạnh(1) Hóa học -Thức GDTC-Hà(1) Toán-Thuận GDCD-Tuấn TT tự chọn-Hạnh(4) Toán-Việt

4 GDTC-Hà(1) TT tự chọn-Ngọc Ngữ văn-Hạnh(1)

5 GDTC-Hà(1) TT tự chọn-Ngọc Ngữ văn-Hạnh(1)

6

C

1 Công nghệ-Hoa Vật lý-Tiến Lịch Sử-Hà Lịch Sử-Tuyết Địa Lý-Ly Vật lý-Hải Toán-Truyên Ngoại ngữ-Thư

2 Hóa học -Lan(1) Vật lý-Tiến Vật lý-Bão Vật lý-Hải Toán-Thuận Lịch Sử-Tuyết Toán-Truyên Ngoại ngữ-Thư

3 Hóa học -Lan(1) Ngoại ngữ-Đạo Vật lý-Bão Vật lý-Hải Toán-Thuận Hóa học -Thức Địa Lý-Ly Vật lý-Tiến

4 Toán-Triều Ngoại ngữ-Đạo Toán-Truyên Toán-Thuận Lịch Sử-Hà Vật lý-Hải Hóa học -Lan(1) Toán-Việt

5 Toán-Triều Lịch Sử-Tuyết Toán-Truyên Toán-Thuận Hóa học -Lan(1) Công nghệ-Hoa Lịch Sử-Hà Toán-Việt
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